
Biểu số 59/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu Đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN 

TRÊN ĐỊA BÀN
6.257.415 3.874.404 61,92% 297,20%

I Thu cân đối NSNN 5.500.000 1.955.948 35,56% 150,04%

1 Thu nội địa 5.440.000 1.921.237 35,32% 147,54%

2 Thu từ dầu thô

3
Thu từ hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu
60.000 34.711 57,85% 2.413,84%

4 Thu viện trợ

II
Thu chuyển nguồn từ năm 

trước chuyển sang
757.415 1.918.456 253,29%

B TỔNG CHI NSĐP 9.316.485 2.092.879 22,46% 120,18%

 I Chi cân đối NSĐP 7.614.334 1.955.479 25,68% 133,02%

1 Chi đầu tư phát triển 1.957.130 761.426 38,91% 361,38%

2 Chi thường xuyên 5.278.278 1.185.717 22,46% 94,52%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do 

chính quyền địa phương vay
22.700 7.336 32,32% 189,36%

4
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 

chính
1.000 1.000 100,00% 100,00%

5 Dự phòng ngân sách 187.226 0,00%

6
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền 

lương
168.000

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục 

tiêu từ NSTW cho NSĐP
1.702.151 137.400 8,07% 50,63%

C
BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU 

NSĐP
157.300 0,00%

D CHI TRẢ NỢ GỐC 34.300 10.973 31,99%
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